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MẪU HỘP ACEDOL FLU
Hộp 24 gói X 2gam thuốc bột uống

INFLUENZA
RUNNY NOSE
ALLERGIC RHINITIS

COMPOSITIOSS; Paracetimol

Chtorpheniramine maleate

Exàpients S4Ị.Í

Ạcedọl
Â(M (ìị 24 Miìĩi4j> ỉ 2 íịrtutú oị oraípouvLr FLU

325mg 

2mg 

lttdwtoí2g 

INDIl .\ I H »\s Intlucnxa. antipyrctic. pain. hcadacbc.
toolhachc. runny txnc. Scatonal and pcrvnnial allcrgK' rhinilis.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:
Rtcontmended dosagt or 15 prescribed by thi phyácian. Itíually: 

- Childrtn 2 to under 6 ytan old: Orally 2 sachet. 4 - 6 times daily. 

every 4-6 hours. maximum 6mg chlorpheniramine nuleate daily. 

Childrrn 6 to 12 yem old: Orally I sachet 4 - 6 times daily 

evtry 4-6 houn. maómum 12mg chlorpherũramine maleate daDy.

Chìldren ovtr 12 years old and adulk: 

Oralỉy 1 • 2 sacheU. 4 - 6 timtí daib', tven' 4*6 hvurs. 

nuximum 24mg chlorpheniraminc makate daily. 

(The elderiy (ỉ 60 ytars j 

maximum 12mg chlorpheniramine nukate daily I.

CONTRIÃTNDICATIONS 

AND THEOTHKR INkOKMAriON: 

Rcad Ihc It-aílc! insidc

KEEPIHT OFttẼACll (»F < IULDREN

L A»FT1'UY REAtl THE IILVELEĨ BF.FORE I SE 

STORAGE: Not rr.or? than 30T. in dry place.

protect rrom lighL
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CẢM CÚM
CHẢY NƯỚC MŨI 
VIÊM MŨI DỊ ỨNG

ẠcEpoil
JJịp 24 ọỏi X 2(jtun tliuôĩ ln)l lùuui FLU

325mỂ I 
2mổ 1 

ỉ gói 2g 1 

cui ĐỊMI: Ban nóng, cảm mạo, các chứng dau nhức. 1 

I nhức dầu. nhức ring, chây nước mũi. Viêm mủi dị ứng 1 

mua và quanh nảm.
LIẾU LƯỢNG VÃ CÁCH DÙNG:
Theo sự chì dẩn cùa Thây thuốc, trung binh:

■ Trè em 2-duới 6 tuổi: Mỏi Lãn uống . gũi, ngày 4 • 6 &n.

cách 4-6 giòlần. tối da 6mg dorpheniramin maleaưngày. 
-Trẻ em 6 • 12 tuồi: Mỗi Ún uống 1 gói. ngày 4 - 6 ân.

cách 4-6 giứlán. tối da 12mg cbrphenứamin maleaưngầy. 
Trè em trên 12 tuổi và người lởn: Mỗi íân uổng 1 - 2 gói. 

ngày 4 • 6 Èn. cách 4-6 giồ/Ên, lối đa 24mg dorpheniramin 
maleaưngầy. (Người cao tuổi tôi da 12mg''ngãyj.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÃC THỐNG TTN KIIẢC:

Xem tờ hưởng dán sử dụng kèm theo.
DỂ XA TÂM TAY CỦA TRE em
DỌC KỶ HƯƠNG DÃN sứ DỤNG TKƯỔC KHI DCNG 
Bào quán: ứ nhiệt độ không quá 30"C. rxri khi) rao. tránh ánh 

Sản xuất theo TCCS SDK:

SỏlỏSX/Lơt
. NSX/Míf 
k HttEtp: _

< O\G rin C; Pđíacetaniol

Clorpheniramin mateal

Tá dược vd

Ngày tháng 03 năm 20|€ 
<T. Tổng Giám Đố(j

CH.ÍT LỨƠNG
CÕ.NG TỴ
CO PHAN

ŨƯỌC PHẠ
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CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHÀM 2-9 TP Hố CHÍ MINH

MẨU GÓI ACEDOL FLU
Gói 2gam thuốc bột uống

<vw. TY cổ PHÁN ixtt ■ PHÀM í-9 TY HỐ CHl MINH 

NHÁ MA Y WIU. <. KCN Cíl Ui cun I 
P.Ttanb Mỹ \jỊ. 1)2.7P. IICM

CỎNCTHỨC: ftiraauiiul 3J5nM

Chrphrruramin malcat 2mtí 
Tá ihlực vd I Ịtói 2g

CHI ĐỊNH: Ban nóng, cim mp>, các chúng lỉu 
nhtk. nhiic dảu. nhtỉc rtng. cháy niík mũi. 
Viẻm mtn Jị lỉng mua vỉ quanh năm.
I.IÉI I.ỊỴỊM. VÃ CÁCH IHAC,
Tho • w chí dẫn aìa Thày Ihuic. trang binh:
Trẻ ra 2-àrô 6 ta& HÚ Un uiing H gói. ngáy 4 -6 Un. 2 
ckh 4-6 gyư&n. lá li hmg ck>«phcninmin nukal ngay 
Trẻ ra 6 -12 t»ả: M-'h Un unng 1 lí >1. ngay 4 6 Un. 

cadi 4-n ghVÍin. Iíh da I2mg dutphcnirunin nukatUỂay.
Trê cm trẻo 12 hwi vã ngvdi kta:
Ha Un I««ng 1 ■ 2 |S'I.nứ<y 4 - 6 Un. cách 4-6 gnvíin.
Ii'ể da 24mg dirphcninoin malnLngay 
'Ngu” o> tuổi lói da 12n^Vnj**y>.
(.IHAg llli ĐỊNH \ u Ac THỎVC TIN KHAl
Xem lít hương dắn sù dụng kem theo. X
IH \\I\M IU U \ ’.i<! I V 2
IM.H' hY HI‘<ING I)ÃS sí IH V. TRl^M. hlll IM M. ■ỊC 
Hit» quần: ỏ nhiệt óộ khtag qua :tfc, nd khờ ráo.

tnnhanh «ng
S4n xưíltheoTVCS SDK;

Ngày tháng năm 20(c
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ÓC BỘT UÓNG ACEDOLFLU

. Thuốc bột uống
CÔNG THỨC:
Paracetamol 325 mg
Clorpheniramin maleat 2 mg
Tá dược Lactosc, dường trâng, povidon K-30, sucralose,
bột hương cam. colloidal Silicon dioxyd vừa đu I gói 2 gam
CHỈ ĐỊNH:
Ban nóng, càm mạo. các chứng dau nhức, nhirc đầu, nhirc râng, chảy nước 

mùi. Viêm mùi di ứng mùa vã quanh năm
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẩn VỞ1 các thành phan cùa thuốc
- Người bệnh thiều hut glucose-6-phosphat dehydrogenase(G6PD)
- Người bệnh đang cơn hen cấp.
- Người bệnh cỏ triệu chứng phi dai tuyên liền liệt. Glocom góc hẹp Tắc co 

bàng quang
- Loét da dày, tăc món vị - tá tràng.
- Người cho con bú, tré em dưới 2 tuổi.
- Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) trong vòng 14 

ngây, tinh đến thời diêm điều tri bàng clorpheniramin, vi tinh chẳt chổng 
tiết acetylchohn của clorpheniramm bi tảng lên bởi các chất ửc chế MAO 

THẬN TRỌNG:
- Thận trọng VỠ1 bệnh nhân thiêu máu tử trước. Suy giảm chức nảng gan 

hoặc thận
- Uống nhiều rượu, bia cõ thé tàng dộc tinh cũa paracetamol đối VỚI gan
- Bác sì cân cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da 

nghiêm trọng như hội chưng Sleven-Johnson (SJS), hội chứng hoai tử da 
nhiêm độc (TEN) hay hội chửng Lyell, hội chững ngoai ban mun mũ toàn 
thản cầptinh(AGEP)

- Nguy co biến chứng đường hô hấp, suy giâm hô hâp vã ngừng thở. Phái 

thân trọng khi có bênh phoi man tinh, thở ngăn hoặc khó thở
- Không dùng dồng thời với cãc thuốc an thản gây ngủ hoặc các thửc uổng có 

cthanol vi cỏ the tâng tãc dụng ửc chế thần kinh trung ương
- Thận trọng doi VỚI tả dược lactose. Đổi với người không dung nap lactose 

do thiêu men lactasc ở niột nên không tiêu hóa được lactose nên dần đến bi 
đau bung, tiêu chày, dầy hơi

• Thận trọng đổi với tá dựợc đường trảng Đối VỞI người bi bệnh tiêu đường 
thì lãm tàng đường huyết

TƯƠNG TÁC THUỔC:
* Liên quan đến paracetamol
- Dùng đồng thời các thuốc chổng co giật (phenytoin, barbiturat, 

carbamazcpin), isoniaád lãm tảng độc tinh doi với gan.
- Uổng dãi ngày liêu cao paracetamol lãm tảng nhẹ tác dung chổng đông của 

couinann và dần chất indandion. Tác dung nảy ít hoặc không quan trọng ve 
lâm sảng nên paracetamol dược dùng khi cần giàm đau nhe hoặc ha sôt cho 
người bệnh đang dũng coumann và dần chất mdandion

- Domperidon có thê làm tảng tốc độ hâp thu qua dường tiêu hóa cùa 
paracctamol và clorpheniramin do làm thay dổi nhu dộng dường tiêu hóa

- Metoclopramid làm tảng nhu động đường tiêu hóa nén có thề làm thay đối 

hảpthu cùa paracetamol vàclorpheniramin.
- Cholestyramin là chất trao đổi anion, có thể kết nối với một sổ thuốc trong 

dạ dày - một vả cỏ thề làm chấm hoác giảm sự hấp thu của paracetamol vã 

clorpheniramin
- Cloramphenicol ức chề enzym cytochrom P4M ở gan, là enzym chiu trách 

nhiệm ve chuyển hỏa của nhiều thuốc Dũng cloramphcnicol chung VỚI 
paracetamol sẻ lãm thay đổi chuyền hóa paracetamol gảy tăng độc tinh 

cho gan
* Liên quan dền clorpheniramm maleat
- Các thuốc irc chề monoamm oxydase (MAO) làm kéo dái vã tảng tảc dụng 

chong tiết acetylcholm của thuốc kháng histamm
* Ethanol hoặc cảc thuốc an thân gây ngũ có thẻ lãm lảng tác dung ức chế hệ 

thần kinh trung ương cũa clorpheniramm
* Clorpheniramin ức chẻ chuyền hóa phenytoin và cỡ thể dần đen ngộ độc 

phenytoin
SỬDỤNG THƯÓCCHO PHỤ NỮCÓTHAI VÀ CHO CON BỦ:

- Thời kỳ mang thai: Chi dùng Ịhuổc cho phụ nừ mang thai khi thật cần thiểt, 
dũng thuốc trong 3 tháng cuối cùa thai kỳ có thề dẫn đển nhừng phàn ứng 

nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ sinh (liên quan đến 
clorpheniramin malcat)

- Thời kỹ cho con bú Cìorphẹniramm có thể được tiết qua sừa mẹ ti lệ dưới 
I % và ửc chê tiềt sữa. Vi thuốc thuộc nhóm kháng histamin có thể gây phản 
ứng nghiêm trọng VỞ1 trê bũ mẹ, nên cần cân nhác hoặc không cho con bú 
hoẳc không dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cân thiết cùa thuốc đổi VỞ1 

người me
TÁC ĐỘNG CỦA THUÔC LÊN KHÁ NẢNG LÁI XE VÀ VẬN 
HÀNH MÁV MÓC:
Cẩn ưánh dũng vì thuốc có thẻ gây chỏng một, hoa mát, nhìn mở vả suy 

giậm tâm thân vận động.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỔNCỦATHUÓCĩ

- Thường gặp Vãi trưởng hợp di ưng: Phát ban ngoài da với hổng ban Ngũ 
ỊỊà, an thần, khô miệng

- It gập: Buồn nôn, nôn. Giám bạch cầu trung tinh, giảm toàn thế huyết cầu, 

thiêu mâu. Bệnh thận, độc tinh thận khi lạm dụng dài ngày.
- Hiểm gặp Chõng mặt, buổn nôn

Thông báo cho bác sỳ những tác dụng không mong muổn gập phai khi 
sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tinh dược lực học:

* Liên quan đen paracctamol
- Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol^ là chắt 

chuyển hỏa có hoạt tính của phenacetin, lã thuốc giâm đau - hạ sot hữu hiệu 
có thê thay thể aspirin; tuy vậy, khác VỚI aspirin, paracetamol không cỏ 

hiệu quà điêu lrj viêm Với liêu ngang nhau tinh theo gam, paracetamol cỏ 
tác dụng giảm đau và ha sốt tương tự như aspirin

- Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sổt, nhưng hiếm khi làm 
giâm thân nhiệt ở người binh thường Thuốc tác dộng lên vũng dưới dồi 

gây ha nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giàn mạch và tảng lưu lượng máu ngoai biên
- Paracetamol với liéu diêu tri, ít có tác động đèn hệ tim mạch vả hô hẩp, 

không làm thay đổi cân bâng acid - base, không gây kích ừng, xưởc hoặc

TUQ.CỤC trường 
F trương phòng
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THUÓC BỘT UỐNG ACEDOLFLU

chảy máu da dãy vi paracetamol không tác dụng trên cyclooxygenase toán 
thán, chi tác động đến cyclooxygenase vã prostaglandm của hệ thần kinh 
trung ương Paracetamol không cỏ tác dung trên tiểu cầu hoặc thời gian 

chày máu
• Liên quan đen clorphemraminmalcat

Clorpheniramm maleat là một kháng histamin có rất it tác dụng an thần 
Tác dung kháng histamin thông qua phong bê canh tranh các thụ thể H, của 

các te bào tảc động Dùng trị viêm mũi dị ứng, mày đay, viêm min vận 
mạch do histamm, viêm ket mac di ứng, viêm da tiếp xúc, phũ mach, phũ 

Quincke .
Các đậc tính dược động học:

• Liên quan đến paracetamol:
■ Hấp thu Dang thuốc uống được hấp thu nhanh, hoàn toàn. Thuốc liên két 

yếu với protein huyết tương dat nông độ tối đa sau 30 - 60 phút
Phân bó Paracetamol phân bo nhanh và đong đều trong phân lớn các mỏ 
cùa cơ the. Khoảng 25% paracetainol trong máu kết hợp với protein huyết 

tương
Chuyển hóa, thài trử: Thời gian bán hủy trong huyết tương từ 1,25-3 giờ 
Paracetamol chuyển hóa ở gan, đào thài trong nước tiểu dưới dạng Liên 

hợp vởi acid glucuronic (khoảng 60%), acid sulíunc (khoáng 35%) hoặc 
cystein (khoảng 3%) vã một lượng nhò nhùng chất chuyền hóa hydroxyl- 
hốa và khử acetyl Paracetamol dược chuyển hỏa dưới tác dụng của 
cytochrom P4M thảnh chất chuyền hỏa, được khử nhanh chỏng bời 

glutathion và độc do chất chuyển hóa này tảng lên khi dùng liều cao.
' Liên quan đến clorphenirạmin inaleat:
Hập thu ỉ lấp thu tot khi uống, xuất hiên trong huyết tương sau 30 - 60 phút 
Nồng độ đinh trong huyết tương đat sau 2,5 đến 6 giờ sau khi uống Thuốc 
có khả dung sinh học thắp, đat 25 - 50%
Phân bô Khoảng 70% thuốc trong tuần hoàn liên kết VỞ1 protein Thể tích 

phân bo 3,5 lit/kg (người lởn) và 7 -10 lit/ kg(trẻ em)
ơiuyển hóa, thãi trừ Clorpheniramin maleat chuyên hóa nhanh và nhiều 
ơiất chuyển hỏa gom Desmethyl-didesmethyl-clorpheniramin vả một sổ 
chât chưa xác dinh cỏ hoat tinh. Thuổc bài tiết chú yếu qua nước tiểu dưới 
dang không đội hoặc chuyền hỏa Sư bải tiết phu thuộc vào pH và lưu 
lượng nước tiểu. Một lượng nhỏ bài tiết theo phân. Thời gian bán thài 

12-15 giở, ở người suy thận man kéo dãi lới 280 - 330 giờ 
QUẢL1ỀƯVAXỬTRÍ:
Liên quan đén paracetamol
Nhiềm độc paracetamol cỏ thề do dùng một liều độc duy nhất, hoặc do 
uống láp lai héu lớn paracetamol (vi du: 7,5 - 10 g mỗi ngảỵ, trong 
1 - 2 ngày) hoặc do uổng thuổc dài ngày. Hoại từ gan phụ thuộc liêu là tảc 
dụng độc cấp tinh nghiêm trọng nhất do quả liều vả có thề gây tử vong
Khi dũng quá liêu paracetamol một chất chuyển hỏa là N-acetyl- 

benzoqumonimin gây độc nặng cho gan
Dùng liều quá cao có thê gây phản hùy tẻ bào gan, nhiễm toan chuyển hóa, 
bệnh lý não dần đến hỏn mè.

Xử tri:
Rửa dạ dày (tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống).
Liêu pháp giải độc chinh là dùng những hợp chất sulíhydryl, có lê tác dộng 
một phần do bổ sung dư trữ glutathion ở gan N-acetylcystein có tãc dụng 
khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch Phải cho thuốc ngay láp tức nếu chưa đển 

ỵr ụ 36 giờ kế tư khi uổng paracetamol. Diều tn VỞ1 N-acetylcystem cỏ hiệu quá
* hơn khi cho thuốc trong thởi gian dưới 10 giở sau khi uống paracetamol 

Khi cho uổng, hỏa loãng dung dich N-acetylcystein với nước hoặc đồ uống 
không có rượu đê đat dung dich 5% vá phải uống trong vỏng 1 giở sau khi 
pha Cho uỏng N-acetylcystein VỜI liều đâu liên lã 140 mg/kg, sau dỏ cho 
ti ép 17 hcu nữa, mỏi liêu 70 mg/kg cách nhau 4 giờ một lấn Chẩm dứt điều 
tri neu xét nghiệm paracctamol trong huyết tương cho thay nguy cơ độc hai 
gan thấp.

- Cố thề dùng mcthionin. than hoat vã/ hoặc cãc thuốc tây muối vì chúng cỏ 
khả năng lảm giảm hắp thụ paracetamol

* Liên quan đến clorpheniraniin maleat
Liêu gây chết cùa clorphenirainm khoảng 25 - 50 mg/ kg thê ưọng Triệu 
chừng An thần, kích thích nghịch thường hê thần kinh trung ương, loạn 
tám thần, cơn dộng kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chong nét 

acetylchohn, phán ừng loan trương lực vá trụy tim mach, loan nhíp.
Xứ tri:

- Điều tn tnêu chứng và hồ trợ chức năng sổng, cần chủ ý dộc biệt đến chức 

nâng gan, thận, hô hâp, tim và cân bảng nước, diện giải
- Rửa da dây hoic gây nôn bâng siro ipecacuanha Sau đỏ, cho dùng than 

hoat và thuốc tẩy đe han che hấp thu
- Khi hạ huyết áp vã loan nhíp, cân được điều tn tich cực. Có thể diêu tn co 

giát bảng tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin Có thê phải tniyền 

máu trong những ca nặng.
LIÊU LƯỢNG VẢ CÁCH DÙNG:
Theo sư chi dần của thầy thuốc, trung bình

- Trè em 2 - dưới 6 tuổi Mỗi lần uổng '/ỉ gỏi, ngày 4-6 lần, cảch 
4 - 6 giở/ lần, tối đa 6 mg clorpheniramin maleat/ ngày

- Trê em 6 - 12 tuổi: Mỗi lần uổng I gỏi, ngày 4-6 lẳn, vách 4-6 giở/ lần, 
tối đa 12 mg clorphemramin malcat/ngảy

• Trè em trên 12 tuồi và người lởn: Mồi lần uổng 1 - 2 gói, ngảy 4-6 lần, 
cãch 4 - 6 giờ/ lẩn, tồi da 24 mg clorpheniramin maleat/ ngày (người cao 
tuổi tối đa 12 mg/ ngày)

Trinh bày: Hộp 24 gói x 2 gam
Điều kiện bảo quàn:

Ở nhiệt dộ không quá 30’C, nơi khô ráo, trành ánh sảng.
Hạn dùng: 36 tháng ke tứ ngay sản xuất
Sản xuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SƯ DỰNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG 
NẾU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HÔI Ý KIẾN BẢC SỶ HOẶC DƯỢC sỉ

CỔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PIÚM 2-9 TP HC.M 

ĐT (08) 38687355 FAX 84 8 38687356
NHA MAY 930 C4. đưưng c KCN Cú Lái. cụm 2. p Thanh MỊ' Lợi. Q 2. TP HCM
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